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Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN 

TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT ngày       tháng 7 năm 2021) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

 

1.  

 Thông tư  
Số 51/2018/TT-BGTVT  

Ngày 19 tháng 9 năm 2018  

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 17/2016/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chi tiết về quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay; 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

30/2020/TT-BGTVT ngày 

18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 17/2016/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định chi tiết về quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay. 

15/01/2021 

II – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

2.  

Thông tư  

Số 18/2016/TTLT-BGTVT-

BTC  

Ngày 30 tháng 6 năm 2016  

Thông tư liên tịch của Bộ Giao thông 

vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn 

phương pháp định giá và quản lý giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy 

nội địa thực hiện theo phương thức 

Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn 

ngân sách trung ương. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

38/2020/TT-BGTVT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải  hướng dẫn phương 

pháp định giá và quản lý giá dịch 

vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì 

đường thủy nội địa thực hiện theo 

phương thức Nhà nước đặt hàng sử 

 

15/02/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-51-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-cang-hang-khong-395841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

 dụng nguồn ngân sách trung ương 

từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên. 

III - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

 

 

3.  

Thông tư  
Số 34/2016/TT-BGTVT  

Ngày 15 tháng 11 năm 2016   

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định khung giá 

dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến 

quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước, do Trung ương 

quản lý. 

Bị thay thế bới Thông tư số 

31/2020/TT-BGTVT ngày 

08/12/2020 Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định 

khung giá dịch vụ sử dụng phà 

thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước, do Trung ương quản lý. 

01/02/2021  

4.  

Thông tư 

liên tịch  

Số 75/2011/TTLT-BTC-

BGTVT  

Ngày 06 tháng 06 năm 2011  

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn lập và quản 

lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường 

bộ, đường thủy nội địa thực hiện 

theo phương thức đặt hàng, giao kế 

hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

39/2020/TT-BGTVT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành hướng 

dẫn phương pháp xây dựng phương 

án giá, quản lý giá dịch vụ sự 

nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 

và dịch vụ vận hành khai thác bến 

phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ 

sử dụng nguồn kinh phí chi thường 

xuyên của ngân sách trung ương 

khi thực hiện phương thức đặt 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-34-2016-tt-bgtvt-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-tuyen-quoc-lo-duoc-dau-tu-bang-von-ngan-sach-332860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-75-2011-ttlt-btc-bgtvt-huong-dan-lap-va-quan-ly-gia-san-pham-125228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-75-2011-ttlt-btc-bgtvt-huong-dan-lap-va-quan-ly-gia-san-pham-125228.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

hàng. 

 

5.  

Thông tư  
Số 31/2014/TT-BGTVT  

Ngày 05 tháng 8 năm 2014  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, 

đặt hàng sản xuất và cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo 

trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ 

bảo trì đường bộ Trung ương  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

40/2020/TT-BGTVT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định 

đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công vận hành khai thác 

bến phà đường bộ do Bộ Giao 

thông vận tải quản lý sử dụng 

nguồn kinh phí chi thường xuyên 

của ngân sách trung ương. 

15/02/2021 

 

6.  

Thông tư  
Số 38/2017/TT-BGTVT 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 31/2014/TT-

BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản 

xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích quản lý, bảo trì công trình 

đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường 

bộ Trung ương. 

IV – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

7.  Thông tư  số 16/2018/TT-BGTVT  

ngày 04 tháng 4 năm 2018  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, 

bảo trì công trình đường sắt quốc gia 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

03/2021/TT-BGTVT ngày 

08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, 

bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia. 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2014-tt-bgtvt-dau-thau-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-quy-bao-tri-duong-bo-243731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2017-tt-bgtvt-dau-thau-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-quy-bao-tri-duong-bo-362011.aspx


4 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

V – LĨNH VỰC KHÁC 

8.  Thông tư  Số 33/2014/TT-BGTVT 

Ngày 08 tháng 8 năm 2014  
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về giám định 

tư pháp trong lĩnh vực giao thông 

vận tải. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

07/2021/TT-BGTVT ngày 

08/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về giám 

định tư pháp trong lĩnh vực giao 

thông vận tải 

01/6/2021 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-33-2014-tt-bgtvt-giam-dinh-tu-phap-giao-thong-van-tai-243791.aspx
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